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Dấu ấn lịch sử 
trong quan hệ Việt - Mỹ

1. Chặng đường 78 năm 
Không giản đơn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” bằng các câu:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có
thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu
hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có
ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống,
quyền sung sướng và quyền tự do” [1].

Sau đó, trong 2 năm 1945-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 8 bức thư cho Tổng thống (TT)
Mỹ Truman [2]. Để thấy ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã xác định vị trí tối quan trọng của quan hệ Việt - Mỹ.  

Nhưng lịch sử không đi theo quãng đường “ngắn nhất của hình học”. Phải đến 78 năm sau, vào
chiều ngày 10/9/2023 tại Hà Nội, Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng và TT Mỹ Joe Biden mới ký
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thông báo Việt Nam (VN) và Hoa kỳ (HK) thiết
lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện [3].
Chuyến thăm Việt Nam của TT Hoa kỳ Joe
Biden trở thành chuyến thăm lịch sử, hoàn
thành chặng đường thiết lập quan hệ ngoại
giao toàn diện giữa hai quốc gia mà Chủ tịch
Hồ Chí Minh khởi động từ 78 năm trước. Quan
hệ Việt - Mỹ bước vào không gian lịch sử mới.

Nhưng giữa ký văn bản và triển khai
thực tế là những khoảng cách lớn phải vượt
qua. Làm thế nào để phát huy hết không gian
của nội hàm Đối tác Chiến lược Toàn diện -
mới là điều quan trọng. Nhất là trong hoàn
cảnh của trật tự thế giới mới.

2. Các nhân tố bản lề mở ra trật tự
thế giới mới 

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, thế giới
chuyển sang một trật tự mới với việc xoá sổ
toàn bộ hệ thống XHCN ở châu Âu, khối quân
sự Vacxôvi, và sự đối đầu hai phe. Thế giới từ
lưỡng cực chuyển sang nhất cực trong sự áp
đảo vượt trội của Hoa kỳ.

Nhưng cổ nhân đã dạy, “thiên hạ hợp rồi
tan, tan rồi hợp, thái bình rồi lại can qua”. Ba
mươi năm sau khi Liên Xô tan rã, từ một quốc
gia lạc hậu Trung Quốc (TQ) vươn lên vị trí

thứ hai thế giới để thách thức vị trí số 1 của
HK. Trung Quốc trở thành đối thủ lớn nhất
của Mỹ. 

Khi trao cho CHND Trung Hoa quyền trở
thành Thành viên Thường trực Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc, trong mục đích làm suy yếu
Liên Xô, sau cuộc viếng thăm Trung Quốc từ
ngày 21/2-28/2/1972, TT Mỹ Richard Nixon đã
do dự “Không biết có biến CHND Trung Hoa
thành “quái vật Frankenstein” hay không”? [4].

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga rơi vào hỗn
loạn, Trung Quốc đang trong đói nghèo lạc
hậu, Mỹ không có đối thủ. Nhưng 30 năm sau
Trung Quốc đã vươn lên thành cường quốc số
2 thế giới và đang trên đà vượt nền kinh tế Mỹ
về GDP tuyệt đối, trong sự lớn mạnh không
ngừng của lực lượng vũ trang về số lượng và
chất lượng. Không “dấu mình chờ thời” như
Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình
đưa ra chủ thuyết “Một vành đai, một con
đường” [5] mong trở thành quốc gia có ảnh
hưởng mạnh nhất thế giới.

Chính vì lý do đó, ngày 23 tháng 7 năm
2020 tại thư viện Bảo tàng Richard Nixon,
trong bài phát biểu “Trung Quốc Cộng sản và
tương lai của Thế giới Tự do” (“Communist
China and the Free World’s Future”) Ngoại
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trưởng HK Michael R. Pompeo đã trình bày học
thuyết mới của Mỹ đối với Trung Quốc” [6]. 

Sau đó TT Donald Trump và tiếp theo là
TT Joe Biden, đã tiến hành chiến lược liên
hoàn ngăn cản bước tiến của TQ tới vị trí số 1
thế giới. Mới đây nhất tại Hội nghị Thượng
đỉnh G20 tại Ấn Độ, TT Joe Biden đưa ra
chiến lược kết nối đường sắt và đường thủy để
thiết lập “Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung
Đông - châu Âu” [7] nhằm phá vỡ chiến lược
“Một vành đai, một con đường” của Trung
Quốc. Kế “Hợp Tung” của Tô Tần (382-284
TCN) [8] và kế “Liên Hoành” của Trương Nghi
(373 TCN - 310 TCN) [9] dường như được vận
dụng lại sau gần 25 thế kỷ.

Trong khi Trung Quốc đang trở thành đối
thủ lớn nhất của Mỹ, thì Nga lại bị thu hẹp
không gian ảnh hưởng. Trong ước muốn giữ lại
không gian Xô Viết, Nga phát động một cuộc
chiến tranh ở Ukraina, sáp nhập 4 tỉnh mới
chiếm được của Ukraina vào lãnh thổ của Nga
[10]. Châu Âu và cả thế giới đối diện với một
cuộc chiến tranh đòi vẽ lại biên giới. Cuộc
chiến tranh mở rộng lãnh thổ của quốc gia có
kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới buộc
hầu hết các quốc gia trên hành tinh phải thay
đổi hoàn toàn quan điểm về an ninh. Gấp rút
nhất là Thuỵ Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính
sách trung lập (với Thuỵ Điển là 200 năm và
với Phần Lan là 8 thập ký) để gia nhập NATO.

Cuộc đua tranh vị trí thống trị của Trung
Quốc và cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ
của Nga là hai nhân tố bản lề đưa thế giới
chuyển sang một trật tự mới.

3. Nhu cầu khách quan xuất phát từ
lợi ích của hai quốc gia 

Nâng quan hệ Việt - Mỹ lên mức Đối tác
Chiến lược Toàn diện là nhu cầu khách quan,
bởi cả Việt Nam lẫn Hoa kỳ đều cần đến mối
quan hệ này như nhau, do trật tự quốc tế mới
đòi hỏi, cho dù ai là lãnh đạo. 

Hoa kỳ đã có những thay đổi chiến lược
trong quan điểm về Việt Nam xuất phát từ lợi

ích HK. Có thể nêu ra mấy điểm chính.

- Điều thứ nhất cần nhấn mạnh, là HK
tôn trọng thể chế VN không chỉ bằng lời nói
mà bằng hành động. HK chấp nhận Tổng Bí
thư Đảng Cộng sản Việt Nam là người đứng
đầu nhà nước VN, chứ không như trước đây,
chỉ khăng khăng xem là đứng đầu đảng phái.
Nếu chuyến thăm HK của TBT Nguyễn Phú
Trọng (6-10/7/2015) [10] đã làm cho hai phía
rất khó khăn trong nghi lễ ngoại giao, thì
chuyến thăm Việt Nam của TT Joe Biden đã
không còn nữa. Đây là bước đi quan trọng của
phía HK. Không chỉ là nghi thức ngoại giao,
mà còn là vấn đề thể chế, và quan trọng nữa
là không can thiệp để thay đổi thể chế. Phía
Việt Nam sẽ không còn e ngại về sự can thiệp
dẫn đến thay đổi thể chế. Cho dù VN ý thức
được, như cựu Thường trực Ban Bí thư ĐCS
VN Trần Quốc Vượng đã nói: 

“Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ
hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải
do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng
ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ
chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ
ta thôi” [11]. Bước đi của phía Mỹ đã làm cho
các nhà lãnh đạo ĐCS VN thấy được tôn trọng
và yên tâm.

- Tiếp đến là sự trung lập của VN. HK
cần một VN trung lập thực sự, chứ không nhất
thiết là phải “nghiêng” về Mỹ. Trên thực tế
hiện nay VN chưa trung lập hoàn toàn, mà
chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ Trung Quốc. 

Muốn VN tiến đến trung lập hoàn toàn
trong quan hệ với các siêu cường thì trước hết
VN cần phải mạnh về kinh tế, độc lập về kinh
tế, nền kinh tế không phụ thuộc quá vào một
siêu cường. Từ đây, phía HK cần phải hợp tác
mạnh hơn nữa với VN về kinh tế, mà chưa cần
để tâm đến quốc phòng như là nhân tố lớn.

- Điều thứ ba HK cần hợp tác toàn diện
với VN, trong đó có kinh tế, là để tránh phụ
thuộc vào TQ như trước đây. VN có thể thay
thế một phần vai trò của TQ trong chuỗi cung
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ứng cho HK. Việc VN trở thành một nhà cung
ứng cho HK trong mối quan hệ không mâu
thuẫn và xung đột lợi ích, là một thành tố ổn
định dài lâu cho an ninh nước Mỹ.

- Điều thứ tư, HK cần một VN trung lập và
mạnh để bảo vệ luật pháp quốc tế trong khu vực,
bao gồm tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp
quốc tế. Mọi sự bành trướng của TQ ở biển Đông
Nam Á sẽ là sự vi phạm luật pháp quốc tế, mà
VN là một trong số các quốc gia bị xâm phạm
quyền lợi sẽ trở thành lực lượng bảo vệ.

- Điều thứ năm, sau hợp tác kinh tế, với
sự phát triển quan hệ hai nước thì quan hệ
quốc phòng cuối cùng cũng phải tiến theo. VN
cần vũ khí của HK để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh
thổ mà HK là một nguồn cung cấp vũ khí tân
tiến bền vững.

Tóm lại, HK cần một VN mạnh và trung
lập thực sự, chứ chưa cần một VN nằm trong
liên minh của HK. Một VN mạnh và trung lập
giữa các siêu cường thực chất là đồng minh
của lẽ phải trong bảo vệ luật pháp quốc tế ở
khu vực Đông Nam Á, cản trở mọi tham vọng
bành trướng. 

Năm điều nêu trên là những điều nhìn
thấy được và nói ra được. Còn cả những điều
chưa thể nói ra và chưa thể nhìn thấy.

Còn về phía VN, quan hệ Đối tác Chiến
lược Toàn diện Việt - Mỹ là một thực tế khách
quan cũng vì quyền lợi của VN.

- Thứ nhất VN cần bảo vệ sự toàn vẹn
lãnh thổ trên đất liền và trên biển.

- Thứ hai VN nhận thấy được nguy cơ
xâm phạm chủ quyền lãnh thổ đến từ đâu và
mục tiêu không khoan nhượng từ nguy cơ này.

- Thứ ba là cuộc chiến tranh của Nga tại
Ukraina cho VN thấy, rằng quan hệ anh em,
láng giềng, ý thức hệ không ngăn cản được
mục tiêu thống trị và bành trướng lãnh thổ,
rằng mềm dẻo không phải là bảo bối an toàn
trước dã tâm bắt lệ thuộc; mà phải mạnh lên
mới có cơ ít bị lệ thuộc.

- Thứ tư, HK là cường quốc công nghệ và
quân sự số 1 thế giới mà VN không thể không
có quan hệ để tận dụng lợi thế.

- Thứ năm, trong các siêu cường, HK
không có tham vọng lấn chiếm lãnh thổ của
VN. HK lại tôn trọng thể chế VN hiện thành,
và không có mục tiêu thay đổi thể chế ở VN.
HK là nước có khả năng nhất để bảo vệ luật
pháp quốc tế ở biển Đông Nam Á. Và HK đang
đặt mục đích khống chế sự bành trướng xâm
phạm luật pháp quốc tế ở biển Đông Nam Á.

Sự trùng hợp lợi ích, không xung đột lợi
ích, không có mục tiêu làm hại nhau, và số
phận lịch sử là các nhân tố khách quan đưa
quan hệ Việt - Mỹ lên một tầm cao mới.

4. Mở rộng nội hàm của chính sách
quốc phòng “bốn không” trong trật tự thế
giới mới 

Chính sách quốc phòng “bốn không” của
VN gồm: Không tham gia liên minh quân sự;
không liên kết với nước này để chống nước kia;
không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc
sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước
khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử
dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế [12].

Nhưng 4 điểm vừa nêu không phản ánh
hết nội hàm của chính sách quốc phòng “bốn
không” trong trật tự thế giới mới đang mở ra.
Cụ thể là việc mua sắm vũ khí có ảnh hưởng
trực tiếp lên năng lực quốc phòng và từ đó tác
động lên chính sách quốc phòng. Trên thực tế,
mua vũ khí nước nào nhiều, thì năng lực quốc
phòng phụ thuộc vào nước đó. Phụ thuộc vào
việc cung cấp phụ tùng thay thế và đạn dược,
bảo trì bảo dưỡng; phụ thuộc vào hiệu quả của
vũ khí; chịu ảnh hưởng cách tiến hành chiến
trận. Thêm vào đó nữa là tập trận chung, cũng
tác động lên khả năng tác chiến và cách thức
đánh trận. 

Bởi vậy, để chính sách quốc phòng “bốn
không” được triển khai đúng nghĩa trên thực
tế, Việt Nam cần thay đổi căn bản về học
thuyết quân sự và nguồn cung cấp vũ khí.
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Cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraina cũng đã
cho các nhà quân sự Việt Nam có được những
kết luận cần thiết về lý thuyết và hành động.

Nhân tố quyết định đầu tiên là công nghệ
tiên tiến nhất. Nhưng các nước sản xuất vũ khí
thường bán cho nước ngoài các phiên bản ít
tiên tiến hơn. Những nước ít tiền, thậm chí còn
phải chấp nhận “đời cũ”. Tuy là “đời cũ” nhưng
phụ thuộc vào đối thủ có gì. Cho nên, với VN,
cần biết ai có thể là đối thủ của mình và các
loại vũ khí họ có, để mà tìm cách khắc chế.

Phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược
Toàn diện chưa cho phép VN có thể mua ngay
các loại vũ khí tân tiến của Hoa kỳ. Nhưng các
loại vũ khí cận tân tiến của các quốc gia khác
có thể là nơi VN tiếp cận được. Thí dụ như
Pháp bán cho Indonesia 42 máy bay Rafale thì
Pháp cũng có thể bán Rafale cho VN. Không
có tiền mua nhiều, thì mua ít. Quan trọng là
để không quân VN tiếp cận với công nghệ hiện
đại của phương Tây. Quan trọng nữa, Rafale
khác biệt với các máy bay của Nga mà TQ sở
hữu và chế tạo nhái. Cũng như vậy, các nước
châu Âu khác có thể chuyển giao cho VN các
loại vũ khí cận tân tiến mà họ đã thay thế
hoặc có kế hoạch thay thế, từ máy bay, cho đến
tên lửa diệt hạm hay các loại thiết giáp.

Với VN nhiệm vụ bảo vệ biển đảo là ưu
tiên số 1. Biển Đông Nam Á là địa bàn nóng
dài lâu. Làm thế nào để vô hiệu hoá được đối
thủ có hạm đội tàu chiến đông đặc thì bài học
của chiến trường biển Đen là vô cùng quan
trọng. Nhưng trước khi nói đến bảo vệ biển
đảo bằng vũ khí, thì thiết thực nhất là bảo vệ
ngư dân và vùng đặc quyền kinh tế bằng lực
lượng cảnh sát biển. Với mức quan hệ mới, HK
có thể giúp cho VN một số tàu cảnh sát biển
lớn và hiện đại.

Trước khi nâng cấp quan hệ với VN, HK
đã làm mạnh liên minh bảo vệ luật pháp quốc
tế của mình bằng việc nâng cấp quan hệ Đối
tác Chiến lược Toàn diện với các nước ASEAN
vào tháng 11/2022, tạo đà thuận lợi cho việc

nâng cấp quan hệ với VN [13].

5. Tận dụng tối đa cơ hội 
Trong “Tuyên bố chung về nâng cấp quan

hệ Việt Nam-Hoa kỳ lên Đối tác Chiến lược
Toàn diện” [14] có đoạn viết:

“Hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan
trọng của hợp tác giữa hai nước và với các
chuyên gia ngoài chính phủ nhằm thúc đẩy
nền nông nghiệp phát thải thấp và có sức
chống chịu trước biến đổi khí hậu, bảo tồn đa
dạng sinh học, giảm ô nhiễm cũng như sức
chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương,
bao gồm các nỗ lực chuẩn bị ứng phó thiên tai.
Hoa kỳ ủng hộ nỗ lực tăng cường sản xuất
năng lượng sạch của Việt Nam”.

“Hoa kỳ cam kết hỗ trợ cả về tài chính và
công nghệ tiên tiến để giúp Việt Nam thực
hiện các cam kết quốc tế về khí hậu. Việt Nam
hoan nghênh các dự án được tài trợ bởi các thể
chế tài chính quốc tế, bao gồm ngân hàng Thế
giới, trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí
hậu, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh
và hạ tầng năng lượng tái tạo”.

“Hoa kỳ cam kết tăng cường hỗ trợ Việt
Nam về sản xuất, phát triển hạ tầng vật chất
và hạ tầng số chất lượng cao, chuyển đổi năng
lượng công bằng, nông nghiệp bền vững và
thông minh, cũng như hỗ trợ Việt Nam tham
gia sâu rộng và bền vững vào các chuỗi cung
khu vực và toàn cầu, trong đó có việc chú trọng
khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt
Nam. Vì mục đích đó, Tập đoàn Tài chính
Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (DFC) sẽ tiếp tục
cung cấp tài chính cho các dự án thuộc khu
vực tư nhân tại Việt Nam trong các lĩnh vực
cơ sở hạ tầng, khí hậu và sử dụng năng lượng
hiệu quả, y tế và doanh nghiệp nhỏ, bao gồm
các doanh nghiệp chú trọng yếu tố khí hậu và
do phụ nữ làm chủ”.

Xuất phát từ lợi ích HK, chỉ với năm điều
trên trong mục 3 về lợi ích Hoa kỳ khi thiết lập
quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt
Nam, cũng đủ “thị trường” để phía VN khai
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thác. Nhất là tham gia vào chuỗi cung ứng cho
HK sẽ đưa đến cơ hội chuyển giao công nghệ.
Bắt đầu là hiểu biết công nghệ, sau đến là sử
dụng, sau nữa là chuyển giao. Ở phương diện
sản xuất thì từ cung cấp phụ tùng, đến lắp ráp,
sau nữa là sáng tạo và sản xuất.

Hơn ba mươi năm mở cửa, dù gần đây
được các hãng điện tử Hàn Quốc đầu tư lớn
vào VN, nhưng VN thực chất không sở hữu
được công nghệ, hay học tập để tự sản xuất ra
một sản phẩm có ý nghĩa đáng giá nào. Hợp

tác với HK trong giai đoạn hình thành trật tự
thế giới mới, có thể mở ra cơ hội để VN thay
đổi về chất trong sáng tạo công nghệ. 

Do những toan tính đối với Đông Nam Á
nói chung và Việt Nam nói riêng đã khiến Mỹ
tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, để
rồi qua bao gian nan hôm nay đã trở thành
bạn bè tin cậy. Quan hệ Đối tác Chiến lược
Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa kỳ sẽ đưa
đến cho hai quốc gia những lợi ích lịch sử.q
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